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	                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC BUỔI 2 – KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VĂN KHỐI: 10

	
	
	



	TUẦN 
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ


	TUẦN 1 
5/9 đến 9/9
	1
	Hướng dẫn kĩ năng đọc 
	Bảng hướng dẫn SGK trang 151-152

	TUẦN 2
11/9 đến 16/9
	2
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và phân tích các yếu tố: Không gian, thời gian, nghệ thuật, nhân vật trung tâm, cốt truyện trong truyện thần thoại 
	Lấy ngữ liệu ngoài SGK 

	TUẦN 3
18/9 đến 23/9
	3
	Rèn luyện kĩ năng viết: phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một truyện kể (thần thoại)
	Lấy ngữ liệu ngoài SGK

	TUẦN 4
25/9 đến 30/10
	4
	Thực hành sửa lỗi mạch lạc, liên kết trong đoạn văn
	Chấm, sửa bài cho hs 

	TUẦN 5
02/10 đến 07/10
	5
	Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích một số đặc điểm của sử thi: Cốt truyện, sự kiện sử thi, nhân vật, lời của nhân vật sử thi, lời của người kể chuyện 
	Sưu tầm ngữ liệu để hs thực hành, GV chấm, sửa bài

	       TUẦN 6
9/10 đến 14/10
	6
	Rèn luyện kĩ năng đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản và cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú
	

	TUẦN 7
16/10 đến 21/10
	7
	Rèn luyện kĩ năng viết kiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
	Gv giao tình huống cụ thể để hs thực hành viết

	TUẦN 8
23/10 đến 28/10

	8
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như: Hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình..
	

	TUẦN 9
30/10 đến 04/11
	9
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và sửa chữa các lỗi dùng từ
	

	TUẦN 10
06/11 đến 11/11
	10
	Rèn luyện kĩ năng viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ
	GV hướng dẫn hs viết được một bài văn hoàn chỉnh

	TUẦN 11
13/11 đến 18/11
	11
	Thực hành viết: phân tích, đánh giá một bài thơ 
	GV lấy ngữ liệu ngoài SGK cho hs thực hành 

	      TUẦN 12
20/11 đến 25/11
	12
	Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ 
	GV hướng dẫn hs viết báo cáo, hs thực hành và chấm sửa 


	TUẦN 13    27/11 đến 02/12
	13
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và phân tích một số đặc điểm cơ bản của VB chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền
	GV lựa chọn khoảng 4/7 đặc điểm để hs thực hành kĩ năng

	TUẦN 14
04/12 đến 9/12
	14
	Rèn luyện kĩ năng phân tích và đánh giá được đề tài, mục đích của người viết trong văn bản thông tin
	Lấy ngữ liệu phần viết để thực hành

	TUẦN 15
11/12 đến 16/12
	15
	Ôn tập các kĩ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói 
	(Ôn tập nội dung thi cuối kỳ 1)

	TUẦN 16
18/12 đến 23/12
	16
	Ôn tập các kĩ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói
	(Ôn tập nội dung thi cuối kỳ 1)

	TUẦN 17
25/12 đến 30/12
	17
	KT HK1 
	

	TUẦN 18
01/01/2024 đến 06/01/2024
	18
	Trả bài KT HK1
Hoàn tất chương trình HK1
	


Yêu cầu: GVBM khi thực hiện các nội dung dạy học (trên lớp và kể các các tiết học ngoài nhà trường) cần ghi đầy đủ tên nội dung vào sổ đầu bài để thuận tiện cho công tác thanh tra, kiểm tra và làm cơ sở để giải quyết các chế độ chính sách có liên quan.
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8  năm 2023
Tổ trưởng





      VÕ TẤN NGHĨA                                                                        BÙI THỊ KIM DUNG

	
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
TỔ NGỮ VĂN
	
	                         
                       KẾ HOẠCH DẠY HỌC BUỔI 2 – KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VĂN KHỐI: 10

	
	
	


	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ


	TUẦN 19
15/01 đến 20/01
	1
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và phân tích  một số đặc điểm của thơ Nguyễn Trãi như: thể loại, hình ảnh, chủ thể trữ tình, điểm nhìn của nhân vật trữ tình...
	 Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện 

	TUẦN 20
22/01đến 27/01
	2
	 Rèn luyện kĩ năng nhận biết biện pháp tu từ liệt kê và phân tích tác dụng của phép tu từ liệt kê
	GV lấy ngữ liệu ngoài SGK cho hs thực hành, chấm, sửa bài cho hs 

	
TUẦN 21 
29/1 đến 3/02
	3
	Rèn luyện kĩ năng viết VB nghị luận về một vấn đề về tư tưởng đạo lý
	Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện

	                                        NGHỈ TẾT ÂM LỊCH: Từ 5/2 -> 18/2/2024

	    TUẦN 22
19/02 đến 24/2
	4
	Rèn luyện kĩ năng nghe, nói: Thông qua việc thuyết trình về một vấn đề xã hội 
	Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện

	    TUẦN 23
26/2 đến 2/03
	5
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và phân tích một số đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết và truyện ngắn:đề tài, chủ đề, tư tưởng, cấu trúc, nhân vật, cốt truyện,nghệ thuật kể chuyện... 
	GV lựa chọn khoảng một số  đặc điểm tiêu biểu để hs thực hành kĩ năng

	    TUẦN 24
4/03 đến 9/03
	6
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết đặc điểm của biện pháp tu từ chêm xen
	GV lấy ngữ liệu ngoài SGK cho hs thực hành, chấm, sửa bài cho hs

	   TUẦN 25
11/3 đến 16/03
	7
	Rèn luyện kĩ năng viết VB nghị luận: phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
	GV lấy ngữ liệu ngoài SGK cho hs thực hành

	TUẦN 26
18/03 đến 23/03
	8
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của các yếu tố hình thức và nội dungtrong bài thơ trữ tình về đề tài quê hương, đất nước.
	GV lấy ngữ liệu ngoài SGK cho hs thực hành

	         TUẦN 27
25/03 đến 30/03
	9
	Rèn luyện kĩ năng phân tích giá trị của một số biện pháp tu từ
	HS thực hành trên ngữ liệu, Gv chấm, sửa bài cho hs

	TUẦN 28
1/04 đến 6/04
	10
	Rèn luyện kĩ năng viết VB nghị luận: phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
	Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện

	      TUẦN 29
08/04 đến 13/04
	11
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và phân tích luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu
	Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện

	       TUẦN 30
15/04 đến 20/04
	12
	Rèn luyện kĩ năng nhận biết và sửa chữa các lỗi mạch lạc, liên kết trong đoạn văn và văn bản
	HS thực hành trên ngữ liệu ngoài SGK, Gv chấm, sửa bài cho hs

	      TUẦN 31
22/04 đến 27/04
	13
	Rèn luyện kĩ năng viết VB nghị luận: phân tích, đánh giá nội dung và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học
	Gv lấy ngữ liệu ngoài SGK để hs rèn luyện

	TUẦN 32
29/04 đến 4/05
	14
	Ôn tập các kĩ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói
	HS thực hành trên ngữ liệu, Gv chấm, sửa bài cho hs

	TUẦN 33
06/5 đến 11/05
	15
	Ôn tập các kĩ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói
	HS thực hành viết 

	TUẦN 34
13/05 đến 18/05

	16
	Ôn tập các kĩ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói
	GV gợi ý đề tài thảo luận, HS tập thảo luận, tranh luận hiểu quả

	    TUẦN 35
20/05 đến 25/05
	17
	Sử bài kiểm tra cuối học kỳ 2, đánh giá và rút kinh nghiệm cho HS 
	


Yêu cầu: GVBM khi thực hiện các nội dung dạy học (trên lớp và kể các các tiết học ngoài nhà trường) cần ghi đầy đủ tên nội dung vào sổ đầu bài để thuận tiện cho công tác thanh tra, kiểm tra và làm cơ sở để giải quyết các chế độ chính sách có liên quan.

	         DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8  năm 2023
Tổ trưởng



               VÕ TẤN NGHĨA                                                            BÙI THỊ KIM DUNG




